BÀI 20. VAI TRÒ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DỊCH VỤ
I. Vai trò của ngành dịch vụ
Ở nước ta, ngành dịch vụ có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất và đời sống:
- Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước
- Tăng cường mối liên kết giữa các ngành kinh tế, các vùng lãnh thổ và hội nhập kinh tế quốc tế.
- Thúc đẩy sự phát triển, phân bố các ngành kinh tế khác. 
- Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
- Tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống văn hoá, văn minh cho người dân. 
II. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta
1. Vị trí địa lí
Nước ta nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á, trên đường hàng hải và hàng không quốc tế, nơi giao thoa giữa các nền văn hóa trên thế giới,… thuận lợi cho các hoạt động dịch vụ phát triển.
2. Điều kiện kinh tế - xã hội
Các điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ ở nước ta:
- Các khu vực hoặc vùng có trình độ phát triển cao, dân cư đông đúc thì ngành dịch vụ phát triển mạnh, mạng lưới dịch vụ dày đặc.
- Lịch sử - văn hóa lâu đời, sự đa dạng về bản sắc văn hóa của các dân tộc là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. 
- Cơ sở hạ tầng, vật chất - kĩ thuật hoàn thiện và đồng bộ, mức độ ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất góp phần thúc đẩy sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ, khả năng liên kết giữa ngành dịch vụ với các ngành kinh tế khác của nước ta. 
- Chính sách về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của nước ta ảnh hưởng đến hướng phát triển và phân bố dịch vụ giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch,….
3. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
- Các yếu tố địa hình, khí hậu, sông ngòi, hệ động - thực vật,... có ý nghĩa quan trọng trong phát triển ngành dịch vụ như giao thông vận tải, du lịch,.. 
+ Ở nơi có địa hình cao, khí hậu mát mẻ như Sa Pa (Lào Cai), Bà Nà (Đà Nẵng), Đà Lạt (Lâm Đồng),... thuận lợi cho du lịch nghỉ dưỡng. 
+ Những nơi có mạng lưới sông ngòi dày đặc như Đồng bằng sông Cửu Long thuận lợi phát triển giao thông vận tải đường sông. 
+ Những nơi gần nguồn nước khoáng như Kim Bôi (Hòa Bình), Hội Vân (Bình Định), Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu),... phát triển du lịch chăm sóc sức khoẻ. 
+ Các vườn quốc gia như Cúc Phương, Bạch Mã, Côn Đảo,... có nhiều điều kiện phát triển du lịch sinh thải,...
CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1. Ý nào dưới đây thể hiện vai trò của ngành dịch vụ trong sự phát triển xã hội ở nước ta?
A. Góp phần khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
B. Tạo việc làm, nâng cao đời sống văn hoá cho người dân.
C. Tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp, công nghiệp phát triển.
D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Câu 2. Ý nào sau đây không thể hiện vai trò ngành dịch vụ ở nước ta?
A. Sản xuất hàng hoá cho xã hội.	B. Thúc đẩy hiện đại hoá nền sản xuất.              
C. Nâng cao trình độ sản xuất trong nước.     	D. Đóng góp lớn vào qui mô nền kinh tế.
Câu 3. Ý nào sau đây là đúng về vai trò của nhân tố chính sách đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ nước ta?
A. Định hướng, tạo cơ hội phát triển các ngành dịch vụ. 
B. Nâng cao chất lượng, mở rộng các loại hình dịch vụ.
C. Phát triển bền vững, chuyển đổi số trong ngành dịch vụ.
D. Tăng tốc độ phát triển, đa dạng hoá cơ cấu ngành dịch vụ. 
Câu 4. Vai trò nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay?
A. Thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. 
B. Tạo ra nhiều hàng hoá phục vụ nhu cầu trong và ngoài nước.
C. Tạo ra nhiều việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư. 
D. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP của nước ta. 
Câu 5. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ ở nước ta?
A. Tạo tiền đề phát triển dịch vụ.	B. Mở rộng các loại hình dịch vụ.
C. Định hướng tạo cơ hội phát triển.	D. Thu hút đầu tư nâng cao chất lượng.
Câu 6. Ngành dịch vụ của nước ta hiện nay đang phải đối mặt với hạn chế nào sau đây?
A. Chưa có các chính sách phát triển nền kinh tế thị trường.
B. Chưa thâm nhập được vào các thị trường khó tính trên thế giới.
C. Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển.
D. Xa các tuyến đường giao thông hàng hải và hàng không quốc tế.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của ngành dịch vụ trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta?
A. Góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
B. Sản xuất ra các mặt hàng có giá trị phục vụ xuất khẩu.
C. Tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư.
D. Thúc đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp, công nghiệp.
Câu 8. Nhóm nhân tố giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ nước ta là
A. vị trí địa lí.			B. điều kiện tự nhiên.
C. tài nguyên thiên nhiên.	D. điều kiện kinh tế - xã hội.
Câu 9. Đối với lĩnh vực xã hội, ngành dịch vụ không có vai trò nào sau đây?
A. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.
B. Nâng cao thu nhập cho người lao động.
C. Nâng cao đời sống văn hoá, văn minh cho xã hội.
D. Thúc đẩy sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế khác.
Câu 10. Điều kiện kinh tế - xã hội nào sau đây ảnh hưởng quyết định đến mật độ phân bố mạng lưới ngành dịch vụ ở nước ta?
A. Trình độ phát triển kinh tế và mật độ dân cư.
B. Sự đa dạng về bản sắc văn hoá các dân tộc.
C. Cơ sở vật chất – kĩ thuật hoàn thiện, đồng bộ.
D. Mức độ ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ.
Nhóm câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý ở mỗi câu sau chọn đúng hoặc sai 
Câu 11. Ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, trong đó vị trí địa lí là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta.
A. Nước ta nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á, trên đường hàng hải và đường hàng không quốc tế nên thuận lợi cho phát triển và phân bố giao thông vận tải
A. Đúng.	B. Sai.
B. Nước ta nằm ở nơi giao thoa giữa các nền văn hoá trên thế giới tạo thuận lợi cho phát triển du lịch.
A. Đúng.	B. Sai.
C. Vị trí 3 mặt giáp biển, dọc theo bờ biển có nhiều khu vực nước sâu và vùng biển nước ta nằm trên ngã tư đường hàng hải quốc tế tạo thuận lợi cho phát triển giao thông vận tải đường biển.
A. Đúng.	B. Sai.
D. Nước ta nằm ở khu vực có nền kinh tế năng động của thế giới tạo thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu.
A. Đúng.	B. Sai.
Câu 12. Các điều kiện kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta.
A. Các khu vực hoặc vùng có trình độ phát triển cao và dân cư đông đúc, ngành dịch vụ phát triển mạnh với mạng lưới dịch vụ dày đặc.
A. Đúng.	B. Sai.
B. Sự đa dạng về bản sắc văn hoá của các dân tộc thuận lợi cho phát triển du lịch. 
A. Đúng.	B. Sai.
C. Cơ sở hạ tầng, vật chất - kĩ thuật ngày càng hoàn thiện và đồng bộ đã góp phần thúc đẩy sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.
A. Đúng.	B. Sai.
D. Chính sách về công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ ảnh hưởng đến hướng phát triển và phân bố của dịch vụ giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch,...
A. Đúng.	B. Sai.

